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Trong quá trình học tập tại trường sư phạm, năng lực nghề nghiệp - năng lực dạy học - được hình thành và rèn luyện thông qua việc học các học phần về nghiệp vụ sư phạm. Đây cũng là giai đoạn hình thành và phát triển mạnh mẽ về xúc cảm nghề nghiệp, động cơ phấn đấu, đặc biệt là hoạt động rèn luyện về nghiệp vụ chuyên môn để phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm giúp họ tự khẳng định mình trước học sinh, đồng nghiệp, Nội dung các kỹ năng dạy học được hình thành sẽ tạo tiền đề vững chắc khi sinh viên ra trường,  trở thành  tiếp xúc với thực tiễn giáo dục phổ thông,  vốn rất phong phú, phức hợp và sinh động rất nhiều so với những gì gọi là lý thuyết, khuôn mẫu, chuẩn mực chung mà họ được đào tạo ở trường. Hình thành những năng lực dạy học cho sinh viên là một trong những  tiêu chí cơ bản của chuẩn đầu ra của các ngành sư phạm.

Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận về phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV ngành SP Hóa học thông qua việc vận dụng mô hình nghiên cứu bài học.

ABSTRACT
In the study process at University of Education, the professional capacity as the teaching ability is formed and trained through studying teaching professional modules. This is also the period of powerful formation and development on occupational emotion and striving motivation, especially activities of professional training to develop professional capacity to enable them to confirm by themselves before students and colleagues. Contents of teaching skills formed will be a positive premise when students graduate. They are de fecto work of school education, which is much more rich, complex and vivid than what called theory, models and common standards that they are trained in the university. Forming teaching capacity for students is one of the basic criteria of the standard output of the pedagogical sectors.
This article proposes an approach of development of career capacity  for students in Chemistry Education Sector through the use of lesson study model.
1. Các cơ sở khoa học và cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu:

a. Tiếp cận mô hình "nghiên cứu bài học" đối với quá trình hình thành năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học theo quan điểm thực tiễn:
 * Sơ lược về mô hình "Nghiên cứu bài học" (NCBH): 

Nguồn gốc từ Nhật Bản, "jugyokenkyuu - Lesson Study - nghiên cứu bài học" được Makoto Yoshida đề xuất, là một mô hình bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên (GV)., trong đó các giáo viên Nhật Bản tham gia vào các hệ thống kiểm tra thực hành của họ, với mục tiêu làm cho việc bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ trở thành hiệu quả hơn. Việc kiểm tra này tập trung vào nhóm giáo viên làm việc cộng tác trên một số bài học cụ thể, được gọi là các "bài học nghiên cứu". Làm việc trên những bài học này , các GV nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, giảng dạy, quan sát, và phê bình các bài học. Các giáo viên chọn một mục tiêu bao quát và câu hỏi nghiên cứu mà họ muốn khám phá, câu hỏi này nghiên cứu sau đó phục vụ để hướng dẫn công việc của họ trên tất cả các bài học nghiên cứu. Trong khi làm việc trên một bài học nghiên cứu, giáo viên cùng nhau xây dựng một kế hoạch chi tiết cho bài học, mà một trong họ sẽ sử dụng để dạy trong một lớp học thực sự (như các thành viên nhóm khác thực hiện các bài học). Nhóm này sau đó đi kèm với nhau để thảo luận về các nội dung quan sát được của bài học, thảo luận, nhận xét lại bài học, và giáo viên khác thực hiện nó trong một lớp học thứ hai, trong khi các thành viên trong nhóm một lần nữa quan sát. Cuối cùng, các nhóm GV sẽ thảo luận về các hướng dẫn quan sát bài học, kết luận về  những gì bài học nghiên cứu của họ đã thực hiện được, nhất là đối với câu hỏi nghiên cứu mà học đã đặt ra.

Tương tự, Catherine Lewis  đề xuất mô hình "Leson Research"  - được dịch ngược lại là "bài học nghiên cứu" - nhằm cải tiến, đổi mới thực tiễn dạy học của GV trong từng bài học cụ thể của chương trình (RBS Dòng, Spring / Summer 2002). 
Các mô hình trên được gọi chung là mô hình NCBH, đều có đặc điểm là: 1) Có sự hợp tác của các GV; 2) Mục tiêu chính là cải tiến bài học cụ thể; 3) Cơ sở định hướng: thực tiễn gắn với lý luận; 4) Có quá trình điều tra, khảo sát về thông tin phản hồi từ phía người học; 5) Có những cuộc thảo luận và rút kinh nghiệm chung giữa các GV.

* Trong thực tiễn giáo dục Việt Nam, mô hình NCBH được vận dụng từ năm 2000 nhưng còn ít và rải rác, chủ yếu ở một số trường tiểu học, chưa nghiên cứu vận dụng vào bậc trung học.

Quy trình tiến hành  "bài học nghiên cứu" do Lewis (2002) xây dựng,  được tóm tắt  thành 4 bước: 
Bước 1: Xác định mục tiêu bài học được nghiên cứu, 
Bước 2:  Xây dựng kế hoạch bài học,
Bước 3: Dạy và thảo luận về bài học  nghiên cứu đã được thực hiện, 
Bước 4:  Suy ngẫm và tiếp tục dạy hay đặt kế hoạch điều chỉnh tiếp theo, 
Các bước của quy trình trên có thể vận dụng vào quá trình rèn luyện và bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho GV. Trong bài viết này chúng tôi trình bày việc vận dụng bước 1, và 2 của quy trình trong quá trình hình thành kỹ năng thiết kế bài học hóa học cho SV  
b. Cách tiếp cận về kế hoạch bài học trong dạy học tương tác: 

Bài học là một multimedia dạy học. Thiết kế bài học chính là xây dựng "kịch bản sư phạm của bài học" .
* Sơ lược về multimedia dạy học
Có hai cách hiểu về thuật ngữ multimedia dạy học (instuctional multimedia):

- Sử dụng kết hợp nhiều thành phần phương tiện trong giảng dạy (tranh ảnh, vật thật, mô hình, phim, video…) để tăng hiệu quả dạy học.

- Loại phương tiện dạy học mới, trong đó có thể tích hợp tất cả các phương tiện truyền thống nhờ khả năng đặc biệt của máy tính.

Định nghĩa phổ biến của multimedia dạy học là “sự tích hợp trong đó có   văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, mô phỏng và khả năng kiểm soát điều khiển linh hoạt các thành phần ấy, nhờ đó nội dung học tập có thể xây dựng và trình bày theo nhiều cách thức khác nhau”

Trái với suy nghĩ của nhiều người, quyết định đến chất lượng của một multimedia dạy học là kịch bản chứ không phải là khả năng kỹ thuật. Khi thiết kế một multimedia dạy học, cần viết các loại kịch bản sau:

+ Kịch bản sư phạm (pedagogical scenario).

+ Kịch bản hình ảnh (storyboard).

+ Kịch bản kỹ thuật (Technical scenario).

*Kich bản sư phạm của bài học:


Kịch bản sư phạm chủ yếu thể hiện trình tự và tương quan giữa các hoạt động của trò và thầy (hoạt động học/ hoạt động dạy) khi tiến hành bài học. Kịch bản sư phạm chính là kịch bản hoạt động (học và dạy), được thiết kế dựa trên các qui luật nhận thức.

Theo tương tác giữa người sử dụng và chương trình, chuyên gia Unesco phân thành bốn loại kịch bản sư phạm sau:

- Kịch bản theo trật tự cố định (linear scenario).

- Kịch bản theo trật tự không cố định (non – sequential scenario).

- Kịch bản hướng dẫn khám phá (Guided discovery scenario).

- Kịch bản sản xuất (Production of Multimedia scenario).


* Thiết kế kịch bản sư phạm:


Thiết kế kịch bản sư phạm là công việc khó nhất trong dạy học nói chung và trong thiết kế, thực hiện multimedia dạy học nói riêng. Điều này càng trở nên khó khăn hơn, vì trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sư phạm hầu như khó khăn hơn, vì trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sư phạm hầu như không đề cập đến vấn đề này. Kịch bản sư phạm được thiết kế dựa theo các mô hình thiết kế dạy học. Có nhiều mô hình thiết kế dạy học khác nhau, nhưng chủ yếu dành cho thiết kế dạy học trong môi trường truyền thống. Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp - Đại học sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh để xuất mô hình thiết kế dạy học dựa trên mối liên hệ: mục tiêu - nội dung - sự kiện (Objective - Content - Event),  viết tắt là MNS hoặc OCE. 

*Mô hình MNS hay OCE là mô hình thiết kế dựa trên Mục tiêu dạy học (Opjective) - Nội dung học tập (Content) - Sự kiện nghiên cứu (Event).

Tiền đề cơ bản của mô hình này là:

- Mục tiêu dạy học, nội dung học tập và thực tiễn nghề nghiệp là những điều có trước khi bắt đầu vào thiết kế dạy học.

- Để có một multimedia dạy học hiệu quả, các tương tác không phải chỉ để quản lý, điều khiển chương trình và cung cấp các lựa chọn cho người sử dụng, nhưng cần phải cung cấp bối cảnh và các thiết lập các điều kiện để người học khám phá, tìm tòi kiến thức mới.

- Dạy học cần được bắt đầu bằng một sự kiện thực tiễn điển hình cần nghiên cứu chứ không phải bằng một ví dụ minh hoạ.

- Các hoạt động học tích cực là các hoạt động định hướng, tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin để tìm ra kiến thức mới, kiểm chứng và áp dụng kiến thức tìm được.

Mô hình MNS được mô tả bằng sơ đồ sau:


Để viết kịch bản sư phạm, trước hết cần có chương trình với hệ thống mục tiêu diễn đạt đúng quy tắc sư phạm, có tài liệu giáo khoa quy định nội dung dạy học và nhất là giáo viên phải có kinh nghiệm thực tiễn.

* Viết kịch bản sư phạm
Các bước viết kịch bản sư phạm như sau:

- Dựa vào mục tiêu và nội dung để xác định các thông tin mà người học cần thu thập, xử lý chọn lọc ra để đạt được năng lực thực hiện.

+ Diễn đạt mục tiêu (năng lực) thành dạng ngôn ngữ hoàn chỉnh.

+ Phân tích để chỉ ra các đối tượng, các thuộc tính, các tương quan cần tìm.

+ Sắp xếp kết quả phân tích thành phần các bảng thông tin người học cần tìm tòi.

- Dựa vào mục tiêu và thực tiễn để lựa chọn sự kiện nghiên cứu

+ Liệt kê các sự kiện, các hệ thống thực tiễn…liên quan đến chủ đề và nội dung học tập
+ Lựa chọn sự kiện điển hình

+ Lựa chọn hình thức mô tả, trình bày sự kiện

- Dựa vào sự kiện học tập, hình thức mang sự kiện (phương tiện) và nội dung thông tin cần tìm kiếm, xác định các hoạt động học trên phương tiện.
* Đánh giá Multimedia dạy học:

Multimedia dạy học là để dạy học, nên phải được đánh giá theo những chuẩn mực sư phạm. Các chuẩn mực sư phạm cơ bản là:

- Phù hợp với quy luật nhận thức, quy luật hình thành kỹ năng ở người. Được xây dựng trên nền tảng của các lý thuyết học tập.

- Có kịch bản sư phạm phù hợp với một trong bốn dạng kịch bản phổ biến.

- Tạo được bối cảnh (context) và thiết lập các điều kiện cần thiết để người học vào các hoạt động chủ động, tích cực.

- Cung cấp cho người học các công cụ, tài nguyên để thực hiện nhiều dạng hoạt động học khác nhau.

- Các thành phần nội dung, tổ chức và giao diện phải gắn liền với mục tiêu dạy học và cung cấp cho người học các cơ hội thực hiện các hoạt động học cụ thể.

- Đảm bảo tính linh hoạt, tức thời và phù hợp của các thông tin phản hồi, kiểm tra đánh giá.

* Cấu trúc hệ thống của mô hình MNS rất phù hợp với việc thiết kế kế hoạch bài học cho các bài học hóa học.
2. Vận dụng mô hình NCBH trong hình thành kỹ năng thiết kế bài học hóa học cho sinh viên:

a. Quy trình phân tích nội dung để thiết kế bài học: 

Quá trình hình thành kỹ năng được thực hiện trong học phần: Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông (TMC431) - chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học tại trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên.


Hình thức triển khai chủ yếu: sử dụng phương pháp thảo luận nhóm. Giảng viên phụ trách môn học hướng dẫn nhóm SV tổ chức tiến hành phân tích các bài học để thiết kế kịch bản dạy học dưới hình thức hoạt động nhóm theo quy trình sau:
Bước  1:  Xác định mục tiêu kiến thức và kỹ năng bài học cần nghiên cứu: Dựa theo tài liệu Chuẩn kiến thức kỹ năng môn hóa học để xác định mục tiêu, diễn đạt cụ thể.
Bước 2:  Phân tích nội dung bài học để thiết kế các thao tác dạy học:
- Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào? (mỗi đơn vị kiến thức được gọi 1 hoạt động). Nêu mục tiêu của mỗi hoạt động? 

 Bước 3: Thiết kế các thao tác dạy học tương ứng với từng đơn vị kiến thức:

- Cách giới thiệu bài học này như thế nào? (trực tiếp hay gián tiếp? Có sử dụng tình huống có vấn đề để giới thiệu bài học này không? Tình huống như thế nào? Dự kiến cách giải quyết vấn đề ra sao?...);
- Dự kiến tổ chức những thao tác dạy học tương ứng với từng hoạt động? GV sẽ sử dụng những PPDH nào? Hình thức tổ chức lớp học nào là phù hợp? 

- Những kỹ thuật dạy học nào được vận dụng ở đây? Lời nói, hành động, thao tác cụ thể của GV là gì? 

- GV trình bày bảng những nội dung nào? Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục liên quan lúc nào là phù hợp. Điều đó tác động đến việc học của HS ra sao? 

- HS học như thế nào? Dự kiến cách suy nghĩ, lời nói, hành động, thao tác của HS khi học? Sản phẩm học tập của HS trong bài học này là gì?.Những thuận lợi, khó khăn của HS khi tham gia các hoạt động học tập? Dự kiến các tình huống xảy ra và các xử lý nếu có. …
- Kết thúc bài học như thế nào? Đánh giá kết quả học tập của HS qua tiết học bằng cách nào? (có chuẩn bị phiếu kiểm tra không? hay đánh giá  trên sản phẩm học tập hay hỏi đáp một vài HS đại diện).


 Trong quá trình thảo luận, giảng viên luôn lưu ý: đối với bước 3 có nhiều cách để thực hiện đối với một sản phẩm học tập của học sinh, vì vậy cần đưa ra nhiều cách dạy học khác nhau để thảo luận và lựa chọn.


Việc nghiên cứu được tiến hành đối với từng kiểu bài học hóa học trong chương trình hóa học phổ thông.
b. Yêu cầu kết quả phân tích nội dung bài học của sinh viên:

Kết quả được thảo luận gồm các nội dung sau:
- Tên bài học: 

- Kiểu bài học: 

Kết quả phân tích:

* Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài học này, HS đạt được các mục tiêu sau: 

1) Về kiến thức: 

+ Mức độ Biết:   - Nêu được ...    - Trình bày được .........

+ Mức độ hiểu: - Mô tả được những hiện tượng ..........

                           - Trình được mối quan hệ ..... 

                            - Giải thích được .................

2) Về kĩ năng:

- Hình thành kĩ năng ....

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng ....

- Vận dụng kiến thức trong tình huống học tập hoặc trong thực tiễn

- Làm được các bài tập ...

3) Về thái độ: 

- Có ý thức về...           - Linh hoạt, sáng tạo trong ......

4) Trọng tâm bài học (kiến thức, kĩ năng...

Cấu trúc của phần trình bày kết quả phân tích:

	Nội dung DH
	Dự kiến sản phẩm học tập của học sinh
	Dự kiến thao tác dạy học của GV

	HĐ1:
	- Nêu được định nghĩa......
................
	- Câu hỏi "biết".....

	HĐ 2
	- Mô hiện tượng.....
- Viết được phương trình hóa học...
	- Biểu diễn thí nghiệm...hoặc dùng video...
- Hướng dẫn HS...


Ví dụ:

Ví dụ 1: Phân tích nội dung để thiết kế bài học nghiên cứu tài liệu mới, kiểu nội dung lý thuyết.

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị - hóa học 10 (SGK cơ bản - tiết 1)

Bước 1. Phân tích nội dung bài học
Tiết 1: Từ đầu đến hết phần: liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Sự hình thành hợp chất (hết phần: sự hình thành phân tử khí cacbonđioxit)

Chia nội dung bài học thành những đơn vị kiến thức:

- Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa những nguyên tử giống nhau:

Hoạt động 1: Sự hình thành phân tử H2
Hoạt động 2: Sự hình thành phân tử N2
- Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau
Hoạt động 3: Sự hình thành phân tử HCl

Hoạt động 4: Sự hình thành phân tử CO2, H2O…

Bước 2. Xác định mục tiêu bài học theo chuẩn kiến thức kỹ năng

1, Về kiến thức:

- Mức độ biết: Các khái niệm như: liên kết cộng hóa trị, liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực.

2, Về kỹ năng:

- Mô tả được sự hình thành các phân tử: H2, N2, HCl, CO2, H2O 
- Vận dụng: Mô tả sự hình thành các phân tử khác.

- Biểu diễn được công thức electron, công thức cấu tạo của các phân tử
Bước 3: Trên cơ sở mục tiêu dạy học, thảo luận về sản phẩm dự kiến của học sinh

Hoạt động 1: Sự hình thành  phân tử H2:
Sản phẩm 1: Mô tả được phân tử H2 hình thành như thế nào?
Sản phẩm 2: Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử H2

Hoạt động 2: Sự hình thành  phân tử N2:
Sản phẩm 3: Mô tả được phân tử N2 hình thành như thế nào?

Sản phẩm 4: Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử N2
Sản phẩm 5: Nêu được các khái niệm: liên kết cộng hóa trị, liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, liên kết cộng hóa trị không cực.

Bước 4: Hướng dẫn sinh viên thảo luận về các thao tác dạy học của giáo viên thực hiện để đạt được những sản phẩm học tập của học sinh.

Đối với sản phẩm 1: Học sinh mô tả được sự hình thành  phân tử H2: khi 2 nguyên tử H tiếp xúc với nhau, mỗi nguyên tử góp 1 electron để hình thành một cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử.

 
Thảo luận để đưa ra các phương án: 
Phương án 1: Đàm thoại với học sinh:

· Nhận xét về cấu hình electron của H

· Giáo viên mô tả sự hình thành phân tử H2, giới thiệu các quy ước biểu diễn liên kết.

· Hướng dẫn học sinh nêu các khái niệm.

Phương án 2: Dùng phương tiện kỹ thuật dạy học
· Dùng mô hình động:sự hình thành phân tử H2
· Đàm thoại với học sinh

· Hình thành khái niệm
Phương án 3: Dùng SGK kết hợp với hình vẽ (tranh ảnh…)

Tập trung thảo luận phân tích từng tình huống có thể xảy ra.

Ví dụ 2: Bài học nghiên cứu tài liệu mới - kiểu bài về chất
Phân tích nội dung để thiết kế bài học: Bài 29: Anken – Hoá học 11(SGK cơ bản)
Nội dung phân tích: Phản ứng cộng
1, Nội dung dạy học

Hoạt động 1: Đặc điểm cấu trúc phân tử anken
Hoạt động 2: Phản ứng cộng H2
Hoạt động 3:  Phản ứng công halogen 
Hoạt động 4:  Phản ứng công HX

2, Mục tiêu dạy học (về chuẩn kiến thức kỹ năng, theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn hóa học)

Về kiến thức:

Học sinh biết:-  Phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng của anken

· Các tác nhân cộng vào liên kết đôi: H2, X2, HX theo quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp

Về kỹ năng:

· Viết được các phương trình hóa học của các phản ứng giữa anken với H2, X2, HX

· Mô tả được hiện tượng thí nghiệm: Anken làm mất màu dung dịch brom

3, Dự kiến sản phẩm của học sinh:

Hoạt động 1: Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử anken: có liên kết đôi gồm 1 liên kết б và 1 liên kết л không bền.
Hoạt động 2: Viết được phương trình hóa học của anken (các anken cụ thể và phương trình tổng quát, nêu dược điều kiện của phản ứng CnH2n + H2 
[image: image1.wmf]0
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Hoạt động 3: - Mô tả hiện tượng thí nghiệm: dẫn khí etilen vào dung dịch brom, dung dịch brom vào anken lỏng.

- Viết được phương trình hóa học của các phản ứng, xác định và đọc tên các sản phẩm theo tên thay thế của phản ứng: C3H6, C4H8(2 đồng phân) + X2.
Hoạt động 4: - Nêu được khái niệm: HX gồm HCl, HBr, HOH…

- Nêu được đặc điểm của phản ứng cộng HX vào các phương trình anken bất đối xứng: nhiều sản phẩm đồng phân được tạo thành (theo kết quả thực nghiệm)

     - Nêu được quy tắc cộng.
     - Viết được phương trình hóa học, xác định các sản phẩm chính của phản ứng giữa các anken mạch cacbon ≤ 5.

4, Từ sản phẩm học tập của học sinh, thảo luận về các phương án dạy học của giáo viên.
Sản phẩm 1: Mô tả được hiện tượng thí nghiệm

Phương án 1: Đàm thoại với học sinh kết hợp dùng SGK

· Giáo viên : Lớp 9 các em đã được quan sát hiện tượng etilen làm mất màu dung dịch brom, một em hãy mô tả lại hiện tượng.

· Giáo viên giới thiệu: anken lỏng C5H10, C6H12... 
Phương án 2: Giáo viên làm thí nghiệm biểu diễn etilen làm mất màu dung dịch brom
Phương án 3:- Dùng tranh vẽ: thí nghiệm etilen làm mất màu dung dịch brom


- Hình ảnh trong SGK
Phương án 4: Dùng video thí nghiệm kết hợp với SGK

→ Phân tích các phương án để lựa chọn.

* Trên cơ sở phân tích các nội dung, giáo viên sẽ thiết kế kịch bản của bài học. .
Thực tiễn triển khai vận dụng mô hình NCBH và mô hình MNS trong 2 năm học qua ở trường ĐHSP Thái Nguyên cho thấy sự phù hợp về cấu trúc khoa học và giá trị ứng dụng trong việc hình thành và rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học hóa học cho SV. 
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